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Câu 1: (4 điểm)



a) Chứng minh biểu thức  chia hết cho 120 , với  là số nguyên.
b) Tìm nghiệm nguyên của phương trình:

	








Câu 2: (4 điểm)
a) Rút gọn biểu thức 
b) Giải hệ phương trình 
Câu 3: (4 điểm)
a) Tìm tất cả các giá trị của tham số  để phương trình  có hai nghiệm dương phân biệt  thoả mãn hệ thức: .
b) Cho  là các số dương thỏa mãn . Chứng minh rằng:

	
















Câu 4: (4 điểm) Cho đường tròn tâm  có đường kính . Vẽ đường kính  của đường tròn  khác  và  khác . Tiếp tuyến của đường tròn  tại  cắt các đường thẳng  lần lượt tại các điểm .
a) Chứng minh tứ giác  nội tiếp.
b) Khi đường kính  quay quanh tâm  thoả mãn điều kiện đề bài, xác định vị trí của đường kính  để tứ giác  có diện tích nhỏ nhất.
























Câu 5: (4 điểm) Cho nửa đường tròn  đường kính , điểm  thuộc nửa đường tròn  khác  và . Gọi  là điểm chính giữa cung  là giao điểm của  và . Gọi  là giao điểm của  và .
a) Chứng minh rằng .
b) Gọi  là điểm đối xứng với  qua . Chứng minh  là tiếp tuyến của .
c) Nếu . Gọi  là giao điểm của  và . Chứng minh.
---Hết---





HƯỚNG DẪN CHẤM
Câu 1:
a) Ta có

. 







Ta thấy  là tích của 5 số nguyên liên tiếp và 
+) Trong 5 số nguyên liên tiếp có một số chia hết cho 3 nên tích cũng chia hết cho 3 .
+) Trong 5 số nguyên liên tiếp sẽ có 2 số chã̃n liên tiếp có dạng  với . Do đó tích của chúng có dạng 
mà 
+) Trong 5 số nguyên liên tiếp sẽ có một số chia hết cho 5 nên tích của chúng cũng chia hết cho 5 .
Vậy  chia hết cho 120 .
b)




















 .
Vì  nên ta có 4 trường hợp xảy ra
1:  (loại)
TH2: .  (loại)
TH3: 
TH4: 
Vậy phương trình có hai nghiệm nguyên là  và 
Câu 2:
a) 
b) 
+) Trường hợp 1:

	










Vô nghiệm vì  không thỏa mãn phương trình . 
+) Trường hợp  thay vào phương trình  ta có:
.
Ta có 
Vậy hệ phương trình có 2 nghiệm  là  và . 
Câu 3: 
a) Theo hệ thức Vi-et ta có . 
Để phương trình đã cho có hai nghiệm dương phân biệt thì

	



Thay (1) vào ta được 
Ta có 
.
Thay (1) vào ta được:

	






t  khi đó phương trình  trở thành phương trình
Với  ta có  thoả mãn điều kiện.
Vậy  thoả yêu cầu bài toán.
b) Bất đẳng thức cần chứng minh được viết lại thành

	
Mặt khác sử dụng bất đẳng thức Cô-si bộ ba số, ta có

. 


Cộng ba bất đẳng thức trên lại vế theo vế, ta được 
Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi .
Câu 4:
[image: ]






















a) Ta có  (cùng chắn cung  )
Mà  (cùng phụ với góc  )
Suy ra . Mà  (hai góc kề bù) 
Nên  suy ra tứ giác  nội tiếp vì có tồng hai góc đối bằng .
b) Ta có  (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) 
Xét tam giác vuông  có  là đường cao
Suy ra .
Ta có 
Áp dụng bất đẳng thức cô-si ta có
Suy ra 
Dấu bằng xảy ra khi 
y  nhỏ nhất khi .

Câu 5:
[image: ]






















a) Ta có  (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)
.
Tương tự 
 có hai đường cao  cắt nhau tại 
 là trực tâm 
 (tính chất ba đường cao).
b) Do  là điểm chính giữa  (hai góc nội tiếp cùng chắn hai cung bằng nhau).
Mà  (hai góc nội tiếp cùng chắn .
 có  là đường cao  đồng thời là đường trung tuyến  và  đối xứng qua  )
 cân tại 











 Ta có  tại  là tiếp tuyến của 
c) Ta có 
Mà .  có  vừa là đường cao vừa là đường phân giác  cân tại  nên  cũng là đường trung trực 





[bookmark: MTBlankEqn] 
Ta có 
.
Và 
Suy ra . 
Ghi chú : Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án nhung đúng thì vẫn cho đủ số điểm tùng phần nhu hướng dẫn quy định.
---Hết---
image3.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

232522. 

xyxyxyxy

+-++--=


image48.wmf
·

6

sin

3

BAC

=


oleObject48.bin

image49.wmf
H


oleObject49.bin

image50.wmf
EK


oleObject50.bin

image51.wmf
AB


oleObject51.bin

image52.wmf
(

)

22

KHKHHEHEKE

+=×


oleObject52.bin

oleObject3.bin

image53.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

432

222

22

5556

 1651

 156

 1123

 1123

Snnnnn

nnnnn

nnnn

nnnnn

nnnnn

=++--

éù

=-++-

ëû

=-++

=-+++

=-+++


oleObject53.bin

image54.wmf
S


oleObject54.bin

image55.wmf
1203.8.5

=


oleObject55.bin

image56.wmf
22

k

+


oleObject56.bin

image57.wmf
k

Î

Z


oleObject57.bin

image4.wmf
2

35(1)

(0,1)

1

14

aaaa

Paa

a

aaaaa

æöéù

+-

=+>¹

ç÷

êú

ç÷

-

--+

èøëû


image58.wmf
(

)

41

kk

+


oleObject58.bin

image59.wmf
(

)

(

)

1241:8

kkkk

+Þ+

M


oleObject59.bin

image60.wmf
S


oleObject60.bin

image61.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

232522

xyxyxyxy

+-++--=


oleObject61.bin

image62.wmf
(

)

(

)

(

)

23537

xyxyxy

Û+-+--+=


oleObject62.bin

oleObject4.bin

image63.wmf
(

)

(

)

2537

xyxy

Û+--+=


oleObject63.bin

image64.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

71.77.11771

===-×-=-×-


oleObject64.bin

image65.wmf
10

251

3

372

3

x

xy

xy

y

ì

ì

=

ï

ï

+-=

ïï

Û

íí

-+=

ïï

=-

ï

ï

î

î


oleObject65.bin

image66.wmf
10

257

3

3116

3

x

xy

xy

y

ì

ì

=

ï

ï

+-=

ïï

Û

íí

-+=

ïï

=

ï

ï

î

î


oleObject66.bin

image67.wmf
2512

378

xyx

xyy

ì

+-=-=-

ì

Û

íí

-+=-=

î

î


oleObject67.bin

image5.wmf
(

)

22

22

400

6400 

xxyy

xy

ì

+-=

ï

í

+-=

ï

î


image68.wmf
2572

312

xyx

xyy

ì

+-=-=-

ì

Û

íí

-+=-=

î

î


oleObject68.bin

image69.wmf
(

)

2;8

-


oleObject69.bin

image70.wmf
(

)

2;2

-


oleObject70.bin

image71.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

1

35(1)

4

1111

aa

aaa

P

a

aaaa

éù

-

éù

+-

êú

=+×

êú

êú

----

ëû

ëû


oleObject71.bin

image72.wmf
(

)

2

2

44(1)

4

(1)1

aaa

a

aa

éù

éù

+-

êú

=×

êú

êú

-+

ëû

ëû


oleObject72.bin

oleObject5.bin

image73.wmf
2

2

4(1)

(1)4

aa

aa

-

=×

-


oleObject73.bin

image74.wmf
1

=


oleObject74.bin

image75.wmf
(

)

(

)

(

)

3222

32

22

22

60   1

400

6400

640                              2

xxyxyy

xxyy

xy

xy

ì

ì

+-+=

+-=

ïï

Û

íí

+-=

+=

ïï

î

î


oleObject75.bin

image76.wmf
(

)

3222

60

xxyxyy

+-+=


oleObject76.bin

image77.wmf
3223

60

xxyxyy

Û+--=


oleObject77.bin

image6.wmf
m


image78.wmf
322223

22360

xxyxyxyxyy

Û-+-+-=


oleObject78.bin

image79.wmf
(

)

(

)

22

230

xyxxyy

Û-++=


oleObject79.bin

image80.wmf
22

2

30

xy

xxyy

=

é

Û

ê

++=

ë


oleObject80.bin

image81.wmf
2

2

22

11

3000 

24

yy

xxyyxxy

æö

++=Û++=Û==

ç÷

èø


oleObject81.bin

image82.wmf
0

xy

==


oleObject82.bin

oleObject6.bin

image83.wmf
(

)

2


oleObject83.bin

image84.wmf
2:2

xy

=


oleObject84.bin

image85.wmf
(

)

2


oleObject85.bin

image86.wmf
222

2

46404

2

y

yyy

y

=

é

+=Û=Û

ê

=-

ë


oleObject86.bin

image87.wmf
24;24

yxyx

=Þ==-Þ=-


oleObject87.bin

image7.wmf
2

520

xxm

-+-=


image88.wmf
(

)

;

xy


oleObject88.bin

image89.wmf
(

)

2;4


oleObject89.bin

image90.wmf
(

)

2;4

--


oleObject90.bin

image91.wmf
(

)

12

12

5

       1. 

2

xx

xxm

+=

ì

í

=-

î


oleObject91.bin

image92.wmf
12

12

Δ0

0

0

Sxx

Pxx

>

ì

ï

=+>

í

ï

=>

î


oleObject92.bin

oleObject7.bin

image93.wmf
(

)

2

(5)420

33

50

4

2

20

m

m

m

m

ì

--->

ì

<

ï

ï

>Û

íí

ïï

>

->

î

î


oleObject93.bin

image94.wmf
(

)

21

2112

1212

1133

23

22

xx

xxxx

xxxx

+

+=Þ=Þ+=


oleObject94.bin

image95.wmf
(

)

121212

429

xxxxxx

Þ++=


oleObject95.bin

image96.wmf
(

)

(

)

(

)

4522929282200. (2) 

mmmm

Þ+-=-Þ----=


oleObject96.bin

image97.wmf
2,0

tmt

=-³


oleObject97.bin

image8.wmf
12

,

xx


image98.wmf
(

)

2


oleObject98.bin

image99.wmf
2

2 () 

98200

10

 () 

9

tn

tt

tl

=

é

ê

--=Û

ê

=-

ë


oleObject99.bin

image100.wmf
2

t

=


oleObject100.bin

image101.wmf
22246

mmm

-=Û-=Û=


oleObject101.bin

image102.wmf
6

m

=


oleObject102.bin

oleObject8.bin

image103.wmf
(

)

(

)

222

222

222

222

1

29

111

 29.

abbcca

abc

abbcca

abbcca

æö

+++³

ç÷

èø

Û+++++³


oleObject103.bin

image104.wmf
2222

3

22

2222

3

22

2222

3

22

11

33

11

33

11

33

ababababa

abab

bcbcbcbcb

bcbc

cacacacac

caca

++³××=

++³××=

++³××=


oleObject104.bin

image105.wmf
(

)

(

)

222

222

111

239. 

abbccaabc

abbcca

+++++³++=


oleObject105.bin

image106.wmf
1

abc

===


oleObject106.bin

image107.png




image108.wmf
·

·

MBAMNA

=


image9.wmf
12

113

2

xx

+=


oleObject107.bin

image109.wmf
MA


oleObject108.bin

image110.wmf
·

·

MNAMIN

=


oleObject109.bin

image111.wmf
·

AMN


oleObject110.bin

image112.wmf
·

·

MBAMIN

=


oleObject111.bin

image113.wmf
·

·

180

MBAABK

+=

o


oleObject9.bin

oleObject112.bin

image114.wmf
·

·

180

MINABK

+=

o


oleObject113.bin

image115.wmf
ABKI


oleObject114.bin

image116.wmf
180

o


oleObject115.bin

image117.wmf
·

90

AMB

=

o


oleObject116.bin

image118.wmf
MIK


image10.wmf
,,

abc


oleObject117.bin

image119.wmf
MN


oleObject118.bin

image120.wmf
2

MNNKNI

=×


oleObject119.bin

image121.wmf
222 

ABKIMIKMAB

SSS

=-

VV


oleObject120.bin

image122.wmf
(

)

22 

RIKMAMBRINNKMAMB

=×-×=×+-×


oleObject121.bin

image123.wmf
24

INNKINIKR

+³×=


oleObject10.bin

oleObject122.bin

image124.wmf
222

2

2

22

MAMBAB

MAMBR

+

×£==


oleObject123.bin

image125.wmf
222

224263

ABKIABKI

SRRRRSR

³×-=Þ³


oleObject124.bin

image126.wmf
;

INNKMAMB

==


oleObject125.bin

image127.wmf
ABKI

S


oleObject126.bin

image128.wmf
ABMN

^


image11.wmf
3

abc

++=


oleObject127.bin

image129.png
ol

Q




image130.wmf
·

90

AIB

=

o


oleObject128.bin

image131.wmf
BIAE

Þ^


oleObject129.bin

image132.wmf
ACBE

^


oleObject130.bin

image133.wmf
AEB

Þ

V


oleObject131.bin

oleObject11.bin

image134.wmf
,

ACBI


oleObject132.bin

image135.wmf
K


oleObject133.bin

image136.wmf
K

Þ


oleObject134.bin

image137.wmf
 

AEB

V


oleObject135.bin

image138.wmf
EKAB

Þ^


oleObject136.bin

image12.wmf
222

222

222

9

.

12

abc

abbcca

abc

++³

+


image139.wmf
I


oleObject137.bin

image140.wmf
»

º

º

·

·

ACIAICIBAIBC

Þ=Þ=


oleObject138.bin

image141.wmf
·

·

IACIBC

=


oleObject139.bin

image142.wmf
¶

·

·

) 

ICIACIBA

Þ=


oleObject140.bin

image143.wmf
FAK

V


oleObject141.bin

oleObject12.bin

image144.wmf
AI


oleObject142.bin

image145.wmf
(

)

AIBI

^


oleObject143.bin

image146.wmf
(

F


oleObject144.bin

image147.wmf
K


oleObject145.bin

image148.wmf
I


oleObject146.bin

image13.wmf
O


image149.wmf
FAK

Þ

V


oleObject147.bin

image150.wmf
·

·

. 

AFAIIAK

Þ=


oleObject148.bin

image151.wmf
·

·

·

·

·

·

·

90 

FABFAIIABIAKIABIBAIABAFAB

=+=+=+=Þ^

o


oleObject149.bin

image152.wmf
AAF

Þ


oleObject150.bin

image153.wmf
(

)

. 

O


oleObject151.bin

oleObject13.bin

image154.wmf
·

sin

KH

KAH

AK

=


oleObject152.bin

image155.wmf
·

666

sin

332

KH

BACAKHK

AK

=Þ=Þ=


oleObject153.bin

image156.wmf
 

ABE

V


oleObject154.bin

image157.wmf
BI


oleObject155.bin

image158.wmf
ABE

Þ

V


oleObject156.bin

image14.wmf
2

MNR

=


image159.wmf
B


oleObject157.bin

image160.wmf
BI


oleObject158.bin

image161.wmf
(

)

.

KAKEKBI

Þ=Î


oleObject159.bin

image162.wmf
6

 1

2

EHEKKHKH

æö

=+=+

ç÷

ç÷

èø


oleObject160.bin

image163.wmf
(

)

2

KHKHHE

+


oleObject161.bin

oleObject14.bin

image164.wmf
(

)

2

6

2136

2

KHKHKHKH

éù

æö

=++=+

êú

ç÷

ç÷

êú

èø

ëû


oleObject162.bin

image165.wmf
(

)

2

66

22136. 

22

HEKEHKHKHK

æö

×=+×=+

ç÷

ç÷

èø


oleObject163.bin

image166.wmf
(

)

22

KHKHHEHEKE

+=×


oleObject164.bin

image15.wmf
AB


oleObject15.bin

image16.wmf
(

)

(

OA


oleObject16.bin

image17.wmf
M


oleObject17.bin

image18.wmf
A


oleObject18.bin

image19.wmf
)

N


oleObject19.bin

image20.wmf
(

)

O


oleObject20.bin

image21.wmf
N


oleObject21.bin

image22.wmf
,

MAMB


oleObject22.bin

image23.wmf
,

IK


oleObject23.bin

image24.wmf
ABKI


oleObject24.bin

image25.wmf
AB


oleObject25.bin

image26.wmf
O


oleObject26.bin

image27.wmf
AB


oleObject27.bin

image1.wmf
(

)

(

)

323

(2)15121

Snnnnnn

=+++-+--


image28.wmf
ABKI


oleObject28.bin

image29.wmf
(

)

O


oleObject29.bin

image30.wmf
AB


oleObject30.bin

image31.wmf
C


oleObject31.bin

image32.wmf
(

C


oleObject32.bin

oleObject1.bin

image33.wmf
A


oleObject33.bin

image34.wmf
)

B


oleObject34.bin

image35.wmf
I


oleObject35.bin

image36.wmf
,

ACE


oleObject36.bin

image37.wmf
AI


oleObject37.bin

image2.wmf
n


image38.wmf
BC


oleObject38.bin

image39.wmf
K


oleObject39.bin

image40.wmf
AC


oleObject40.bin

image41.wmf
BI


oleObject41.bin

image42.wmf
EKAB

^


oleObject42.bin

oleObject2.bin

image43.wmf
F


oleObject43.bin

image44.wmf
K


oleObject44.bin

image45.wmf
I


oleObject45.bin

image46.wmf
AF


oleObject46.bin

image47.wmf
(

)

O


oleObject47.bin

